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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về tiêu chí 
phân loại khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất làm căn cứ 
xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Đất đai số 31/2024/QH15, Luật nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất; 
Thực hiện Văn bản số 23/HĐND-KTNS ngày 13/01/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn bản số 285/UBND-KT ngày 20/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tiêu chí phân loại khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất; 
Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về tiêu chí phân loại khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất làm căn cứ xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Luật Đất đai Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  
- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất;
- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;
2. Cở sở thực tiễn
Căn cứ quy định Luật Đất đai năm 2024, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa các quy định, chính sách, chế độ phù hợp với đặc điểm, tình hình điều kiện thực tế của tỉnh, áp dụng chung cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai; việc ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương đã tạo hành lang pháp lý, hệ thống thể chế cho công tác xây dựng, hoạch định và triển khai các kế hoạch trong lĩnh vực đất đai, đồng thời góp phần cụ thể hóa, minh bạch hóa các thủ tục hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các văn bản sau khi ban hành đều được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trong nhân dân, các cơ quan Nhà nước, để đưa các văn bản đó đi vào cuộc sống; góp phần quản lý sử dụng đất đúng quy định của pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 22/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong đó có nội dung giao các sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành; Văn bản số 23/HĐND-KTNS ngày 13/01/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn bản số 285/UBND-KT ngày 20/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tiêu chí phân loại khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất;
Điều 20 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 quy định: 
“1. Căn cứ xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất
a) Đối với nhóm đất nông nghiệp: Vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất được xác định theo từng khu vực và thực hiện như sau:
Vị trí 1 là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất;
Các vị trí tiếp theo là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí liền kề trước đó.
b) Đối với đất phi nông nghiệp: Vị trí đất được xác định gắn với từng đường, đoạn đường, phố, đoạn phố (đối với đất ở tại đô thị, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị), đường, đoạn đường hoặc khu vực (đối với các loại đất phi nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định này) và căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực và thực hiện như sau:
Vị trí 1 là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất;
Các vị trí tiếp theo là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí liền kề trước đó.
2. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này và tình hình thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất. Đối với thửa đất, khu đất có yếu tố thuận lợi hoặc kém thuận lợi trong việc sử dụng đất, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định tăng hoặc giảm mức giá như sau:
a) Đối với đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ; đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường thì căn cứ vào thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao hơn;
b) Đối với thửa đất ở có các yếu tố thuận lợi hơn hoặc kém thuận lợi hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất so với các thửa đất ở có cùng vị trí đất trong bảng giá đất, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quy định tăng hoặc giảm mức giá.”
Từ những cơ sở, lý do nêu trên, việc ban hành Nghị quyết về tiêu chí phân loại khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất làm căn cứ xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang của Hội đồng nhân dân tỉnh là cần thiết.  
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành 
- Cụ thể hóa các nội dung Luật Đất đai năm 2024 (trong đó quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh).
- Bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất giữa pháp luật về đất đai và
các quy định của pháp luật khác có liên quan. 
- Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về tiêu chí phân loại khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất làm căn cứ xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo nội dung được Chính phủ giao tại Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 Quy định về giá đất..
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
- Phù hợp với quy định của pháp luật, đúng phân cấp, trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng Nghị Quyết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết quy định về tiêu chí phân loại khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất làm căn cứ xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất.
2. Đối tượng áp dụng
- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai tại tỉnh Tuyên Quang.
- Người sử dụng đất và người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để quản lý theo quy định của Luật Đất đai.
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phân vùng, phân loại đường phố và phân vị trí đất để định giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai các công việc sau:
1. Thành lập Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về tiêu chí phân loại khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất làm căn cứ xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  (Quyết định số 22/QĐ-STNMT ngày 22/01/2025 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).
2. Rà soát các điều, khoản mà Nghị định 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 đã giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định bảo đảm phù hợp với Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời rà soát, đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan và thực tiễn để nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết cho phù hợp.
3. Xây dựng dự thảo: Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết.
4. Đăng tải toàn văn dự thảo: Tờ trình, Nghị quyết định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để phổ biến, trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến rộng rãi toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 3190/STNMT- QLĐĐ ngày 31/12/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường).
5. Xin ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Văn bản số 3191/STNMT- QLĐĐ ngày 31/12/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường).
6. Tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các sở, ban, ngành; cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thành viên Tổ soạn thảo (Văn bản số 3190/STNMT- QLĐĐ ngày 31/12/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường).
7. Tổng hợp các ý kiến tham gia và nghiên cứu xây dựng bảng tiếp thu và giải trình ý kiến tham gia.
8. Xin ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp (Văn bản số ..../STNMT- QLĐĐ ngày .../.../2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường).
9. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Tên của Nghị quyết
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về tiêu chí phân loại khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất làm căn cứ xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết Quy định về tiêu chí phân loại khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất làm căn cứ xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gồm có 09 Điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
Điều 4. Tiêu chí phân vùng, phân khu vực, phân loại vị trí đối với đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp khác)
Điều 5. Phương pháp xác định vị trí đất nông nghiệp thực hiện theo phương pháp tính điểm. Trong đó mỗi tiêu chí được tính tối đa là 20 điểm, sau đó giảm dần theo mức độ thuận lợi của các tiêu chí.
Điều 6. Phân loại đối với Đất ở tại đô thị
Điều 7. Phân loại đối với đất ở tại nông thôn
Điều 8. Tổ chức thực hiện 
Điều 9. Điều khoản thi hành
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THI HÀNH NGHỊ QUYẾT
Nguồn lực tài chính thực hiện: Ngân sách Nhà nước
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
1. Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Tài nguyên và môi trường.
2. Cơ quan phối hợp soạn thảo: Các cơ quan, đơn vị liên quan; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.
3. Trình tự xây dựng: Theo quy định của pháp luật.
4. Thời gian trình Hội đồng nhân dân tỉnh: Tháng 03/2025.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX, kỳ họp thứ .... thông qua ngày ..... tháng ..... năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày .... tháng .... năm 2024.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh tỉnh Tuyên Quang, Sở Tài nguyên và Môi trường xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên (quyết định);
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, TP,
[bookmark: _GoBack]NN&PTNT, XD, TC, LĐNội vụ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT, QLĐĐ (Tân)
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